
THCS THANH ĐA 

Năm học 2020 - 2021 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 91 

 (Thực hiện từ ngày 26 tháng 04 năm 2002) 
 

Buổi sáng 

THỨ 3(27/4) THỨ 5(29/4) THỨ 3(4/5) THỨ 5(6/5) THỨ 7(8/5) THỨ 7 

NNgữ - Ấn Văn - Linh NNgữ - Ấn Toán - Mai Toán - Mai  

NNgữ - Ấn Văn - Linh NNgữ - Ấn Toán - Mai Toán - Mai  

Văn - Linh Toán - Mai Văn - Linh Văn - Linh Toán - Mai  

Văn - Linh Toán - Mai Văn - Linh NNgữ - Ấn NNgữ - Ấn  

    NNgữ - Ấn  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



THCS THANH ĐA 

Năm học 2020 - 2021 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 92 

 (Thực hiện từ ngày 26 tháng 04 năm 2002) 
 

Buổi sáng 

THỨ 3(27/4) THỨ 5(29/4) THỨ 3(4/5) THỨ 5(6/5) THỨ 7(8/5) THỨ 7 

Toán - Mai Toán - Mai Văn - Hạnh NNgữ - Ấn NNgữ - Ấn  

Toán - Mai Toán - Mai Văn - Hạnh Văn - Hạnh NNgữ - Ấn  

NNgữ - Ấn NNgữ - Ấn Văn - Hạnh Văn - Hạnh Văn - Hạnh  

Văn - Hạnh NNgữ - Ấn NNgữ - Ấn Toán - Mai Toán - Mai  

    Toán - Mai  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



THCS THANH ĐA 

Năm học 2020 - 2021 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 93 

 (Thực hiện từ ngày 26 tháng 04 năm 2002) 
 

Buổi sáng 

THỨ 3(27/4) THỨ 5(29/4) THỨ 3(4/5) THỨ 5(6/5) THỨ 7(8/5) THỨ 7 

Toán - Thủy NNgữ - Ấn Toán - Thủy Văn - Hạnh Toán - Thủy  

Toán - Thủy NNgữ - Ấn Toán - Thủy NNgữ - Ấn Toán - Thủy  

Văn - Hạnh Văn - Hạnh NNgữ - Ấn NNgữ - Ấn NNgữ - Ấn  

NNgữ - Ấn Văn - Hạnh Văn - Hạnh Toán - Thủy Văn - Hạnh  

    Văn - Hạnh  

Buổi chiều 

THỨ 3(27/4) THỨ 5(29/4) THỨ 3(4/5) THỨ 5(6/5) THỨ 7(8/5) THỨ 7 

      

      

      

      

      



THCS THANH ĐA 

Năm học 2020 - 2021 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 94 

 (Thực hiện từ ngày 26 tháng 04 năm 2002) 
 

Buổi sáng 

THỨ 3(27/4) THỨ 5(29/4) THỨ 3(4/5) THỨ 5(6/5) THỨ 7(8/5) THỨ 7 

Văn - Linh NNgữ - Hằng Văn - Linh Toán - Thủy NNgữ - Hằng  

Văn - Linh NNgữ - Hằng Văn - Linh Toán - Thủy NNgữ - Hằng  

NNgữ - Hằng Văn - Linh NNgữ - Hằng Toán - Thủy Toán - Thủy  

NNgữ - Hằng Văn - Linh Toán - Thủy Văn - Linh Toán - Thủy  

    Toán - Thủy  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      



THCS THANH ĐA 

Năm học 2020 - 2021 

Học kỳ 2 

THỜI KHOÁ BIỂU Số 1 

Lớp 95 

 (Thực hiện từ ngày 26 tháng 04 năm 2002) 
 

Buổi sáng 

THỨ 3(27/4) THỨ 5(29/4) THỨ 3(4/5) THỨ 5(6/5) THỨ 7(8/5)  

Văn - Hạnh Văn - Hạnh NNgữ - Hằng Toán - Quyết Văn - Hạnh  

Văn - Hạnh Văn - Hạnh NNgữ - Hằng Toán - Quyết Văn - Hạnh  

Toán - Quyết NNgữ - Hằng Toán - Quyết Toán - Quyết NNgữ - Hằng  

Toán - Quyết NNgữ - Hằng Toán - Quyết Văn - Hạnh NNgữ - Hằng  

    NNgữ - Hằng  

Buổi chiều 

THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 

      

      

      

      

      


